
UNIT 7 : MEDIA 

LESSON A: VOCABULARY 

 

I. VOCABULARY 

 

 Vocabulary Phonetic Transcript Part of 

Speech 

Vietnamese Meaning 

1 announce /əˈnaʊns/ v thông báo 

2 broadcast /ˈbrɔːdkɑːst/ v/n phát sóng / chương trình 

3 cover /ˈkʌvə/ v/n che đậy / bìa 

4 dissemble feelings /dɪˈsembl ˈfiːlɪŋz/ v che đậy cảm xúc 

5 disseminate /dɪˈsemɪneɪt/ v phổ biến, lan truyền 

6 dissemination /dɪˌsɛmɪˈneɪʃən/ n sự phổ biến, truyền bá 

7 disguise the truth /dɪsˈɡaɪz ðə truːθ/ v che giấu sự thật 

8 distort the truth /dɪsˈtɔːt ðə truːθ/ v bóp méo sự thật 

9 flatter /ˈflætə/ v nịnh hót 

10 mislead /ˌmɪsˈliːd/ v đánh lạc hướng dư luận 

11 post /pəʊst/ v/n đăng / bài đăng 

12 provide /prəˈvaɪd/ v cung cấp 

13 report /rɪˈpɔːrt/ v/n báo cáo / phóng viên 

14 reveal the truth /rɪˈviːl ðə truːθ/ v tiết lộ sự thật 

15 tell a lie /tɛl ə laɪ/ v nói dối 

16 transmit /trænzˈmɪt/ v truyền, truyền đạt 

17 transmission /trænzˈmɪʃən/ n sự truyền, phát 

18 tell the truth /tɛl ðə truːθ/ v phr nói sự thật 

19 change the truth /ˈtʃeɪndʒ ðə truːθ/ v phr thay đổi sự thật 

20 put a notice /ˈpʊt ə ˈnəʊtɪs/ v phr/n đưa thông báo / thông báo 

21 spread /ˈsprɛd/ v lan truyền, phổ biến 

22 make reports on /meɪk rɪˈpɔːts ɒn/ v phr báo cáo về 

23 biased /ˈbaɪəst/ adj thiên vị 

24 critical /ˈkrɪtɪkəl/ adj phê phán, chỉ trích 

25 daunting /ˈdɔːntɪŋ/ adj đáng sợ, nản lòng 

26 encouraging /ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ/ adj động viên, khuyến khích 

27 fake /feɪk/ adj giả, giả mạo 

28 flattering /ˈflætərɪŋ/ adj xu nịnh, nịnh hót 

29 genuine /ˈdʒenjuɪn/ adj thật, không giả 

30 honest /ˈɒnɪst/ adj trung thực, thành thật 

31 informative /ɪnˈfɔːmətɪv/ adj có tính thông tin 

32 neutral /ˈnjuːtrəl/ adj trung lập, không thiên vị 

33 tabloid /ˈtæblɔɪd/ n báo lá cải 

34 devise /dɪˈvaɪz/ v nghĩ ra, phát minh 

 

II. PRACTICE:  

Complete the sentences with the words below.  

devise / broadcast/ dissemble/ disguise/ reveal / flattered/ mislead/ transmit/ informative/disseminate 

1. The news station ________ the football match to millions of viewers. 

2. She tried to ________ her feelings by smiling, but I could see she was upset. 

3. The teachers ________ important information to the students every morning. 

4. He tried to ________ the truth about where he was last night. 



5. We need to ________ a plan to finish the project on time. 

6. The student ________ the teacher by saying how much they enjoyed the class. 

7. The advertisement was designed to _______ customers into thinking the product was better than it is. 

8. After much pressure, he finally decided to ________ the truth about the incident. 

9. They use radios to ________ messages across long distances. 

10. The documentary was very ________ and taught me a lot about history. 

 


